	UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 100/HD-MTTW-BTT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023



[bookmark: _Hlk131498096]HƯỚNG DẪN
Về tổ chức, hoạt động Cụm thi đua và bình xét thi đua, khen thưởng 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Quyết định 232/QĐ-MTTW ngày 10/3/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kèm theo “Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024)”, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức, hoạt động Cụm thi đua và bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận như sau: 
I. TỔ CHỨC, NGUYÊN TẮC, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM THI ĐUA
1. Tổ chức Cụm thi đua
[bookmark: _Hlk127783205]Thành lập các Cụm thi đua trực thuộc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng           Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm:
- 08 Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Danh sách thành viên của từng Cụm thi đua kèm theo). 
[bookmark: _Hlk126824875]- 05 Cụm thi đua các Tổ chức thành viên ở Trung ương (Danh sách thành viên của từng Cụm thi đua kèm theo).
2. Nguyên tắc hoạt động
Cụm thi đua hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết, hợp tác, học hỏi lẫn nhau thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
[bookmark: _Hlk127804784]Hàng năm, các thành viên trong cụm bầu luân phiên lãnh đạo cụm thi đua: gồm Cụm trưởng và Cụm phó. Lãnh đạo cụm có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của cụm ngay sau khi được bầu. Bộ phận thường trực giúp việc lãnh đạo cụm do Cụm trưởng quyết định và giao nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ
3.1. Nhiệm vụ chung của Cụm thi đua
[bookmark: _Hlk130889830]- Cụm thi đua có trách nhiệm ban hành Quy định, chương trình, nội dung hoạt động của cụm, nội dung giao ước thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua đối với các thành viên trong cụm. 
- Tổ chức các hoạt động thi đua giữa các thành viên trong cụm theo kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quy định hoạt động của cụm.
- Tổng hợp và báo cáo kết quả đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân trong cụm; tổng kết, bình xét và đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong cụm.
- Tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết hàng năm phong trào thi đua của cụm.
3.2. Nhiệm vụ của Cụm trưởng
Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hoạt động của cụm thi đua trong năm và thực hiện các nhiệm vụ:
- Ban hành Quy định, chương trình, nội dung hoạt động của cụm, nội dung giao ước thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua đối với các thành viên trong cụm. 
- Chỉ đạo bộ phận thường trực giúp việc chuẩn bị nội dung, chương trình họp cụm và họp lãnh đạo cụm; chủ trì dự thảo và lấy ý kiến các thành viên để xây dựng, sửa đổi và ban hành Quy định, chương trình, nội dung hoạt động, nội dung giao ước thi đua, tiêu chí đánh giá thi đua và các kế hoạch công tác của cụm.
- Xây dựng và bổ sung các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc thù của cụm thi đua và quy định của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
- Tổ chức ký kết giao ước thi đua, phối hợp hoạt động giữa các thành viên
trong cụm; tổ chức điều hành hoạt động của cụm; phân công nhiệm vụ đối với lãnh
đạo cụm; phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác thế mạnh của từng thành
viên trong cụm.
- Chủ trì, phối hợp với Cụm phó tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua đối với các thành viên trong cụm hàng năm, tổng hợp hồ sơ các tập thể, cá nhân trong cụm đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét khen thưởng.
- Dự kiến nhân sự Cụm trưởng, Cụm phó năm tiếp theo, báo cáo thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phụ trách cụm trước khi giới thiệu để tập thể cụm bầu tại Hội nghị tổng kết năm.
- Được sử dụng con dấu của đơn vị Cụm trưởng đối với các văn bản liên quan trong hoạt động của Cụm thi đua.
3.3. Nhiệm vụ của Cụm phó 
- Phối hợp với Cụm trưởng xây dựng quy định, chương trình, kế hoạch, tiêu
chí thi đua và tham gia điều hành hoạt động của cụm thi đua.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung chương trình, kế hoạch công tác đã
được phân công.
- Thay mặt Cụm trưởng giải quyết công việc, ký văn bản khi Cụm trưởng uỷ quyền.
- Được sử dụng con dấu của đơn vị Cụm phó đối với các văn bản liên quan trong hoạt động của Cụm thi đua trong phạm vi Cụm trưởng ủy quyền.
- Phối hợp tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ khác và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cụm thi đua về nhiệm vụ được phân công.
3.4. Nhiệm vụ của các thành viên trong cụm
- Tham gia xây dựng và thực hiện Quy định hoạt động của cụm thi đua.
- Tham dự đầy đủ các hoạt động chung do cụm tổ chức; thực hiện đúng các
nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch.
- Đăng ký các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua trong năm, ký kết giao ước thi đua và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thi đua của cụm.
- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và các tiêu chí thi đua của cụm thi đua; tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng gắn với nhiệm vụ công tác Mặt trận.
- Phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình mới có hiệu quả trong các phong trào thi đua.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo Quy định hoạt động của cụm thi đua theo Hướng dẫn của cụm thi đua và tham gia đóng góp xây dựng các báo cáo của cụm thi đua.
4. Hoạt động của cụm thi đua
4.1. Tổ chức phát động và đăng ký tham gia phong trào thi đua
- Việc phát động nội dung thi đua và đăng ký nội dung thi đua trong Cụm được thực hiện theo Hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
- Các thành viên trong cụm triển khai các hoạt động hưởng ứng nội dung thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Cụm thi đua phát động.
4.2. Tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm
- Thành phần: Lãnh đạo cụm thi đua; đại diện lãnh đạo thành viên cụm thi đua; đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên cụm thi đua. Tùy theo điều kiện Cụm trưởng có thể mời đại biểu khác phù hợp cùng tham dự.
- Nội dung: Sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; trao đổi công tác Mặt trận, công tác thi đua, khen thưởng; giao lưu, gặp gỡ học tập các điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình mới; thống nhất nội dung, tiêu chí thi đua.
- Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/7 hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Cụm trưởng chủ trì hoặc phân công cụm phó chủ trì.
4.3. Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hàng năm
- Thành phần: Lãnh đạo cụm thi đua; đại diện lãnh đạo các thành viên cụm thi đua; đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên Cụm thi đua. Tùy theo điều kiện Cụm trưởng có thể mời đại biểu khác phù hợp cùng tham dự.
- Nội dung: Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của cụm trong năm và triển khai nhiệm vụ năm sau; trao đổi về công tác Mặt trận và công tác thi đua, khen thưởng; giao lưu, gặp gỡ học tập các cách làm hay, mô hình mới, các điển hình tiên tiến; công bố kết quả chấm điểm, bình xét, đề xuất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các thành viên trong cụm; phát động thi đua và ký giao ước thi đua; bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm tiếp theo.
- Trước khi tiến hành hội nghị tổng kết, Cụm trưởng chủ trì tổ chức họp trù bị để thống nhất các nội dung nêu trên.
- Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/12 hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Cụm trưởng
4.4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
4.4.1. Các thành viên trong cụm có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ và các
văn bản liên quan cho Cụm trưởng theo thời hạn sau:
- Chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, nội dung đăng ký
tham gia phong trào thi đua trước ngày 31/01.
- Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trước ngày 10/7.
- Hồ sơ tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm gồm: (1) Báo cáo
tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm, phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo; (2) Công văn và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng và gửi về Cụm trưởng trước ngày 05/12.
4.4.2. Cụm trưởng tiến hành tổng hợp và gửi về Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo thời hạn sau:
- Chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, nội dung đăng ký
tham gia phong trào thi đua của Cụm trước ngày 15/02.
- Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trước ngày 25/7.
- Hồ sơ tổng kết cụm thi đua hàng năm gồm: Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm, phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo của Cụm trước ngày 10/12.
- Hồ sơ bình xét thi đua khen thưởng hàng năm gồm: (1) Tờ trình, Biên bản họp cụm và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng trước ngày 20/12.
- Cụm trưởng có trách nhiệm lập hồ sơ lưu trữ để theo dõi và làm căn cứ phục vụ việc bình xét thi đua; bàn giao hồ sơ, tư liệu cho Cụm trưởng năm tiếp theo.
4.5. Tổ chức các hoạt động 
Tùy điều kiện và tình hình cụ thể, lãnh đạo Cụm thi đua tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm để các thành viên học hỏi lẫn nhau, trao đổi các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Mặt trận và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
4.6. Kiểm tra thực hiện nội dung thi đua
Lãnh đạo Cụm thi đua tổ chức thực hiện kiểm tra, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên để đảm bảo thực hiện tốt Chương trình hoạt động và kế hoạch công tác của Cụm thi đua. Thời gian kiểm tra thực hiện theo chương trình, kế hoạch hoạt động thi đua của Cụm. Thành phần đoàn kiểm tra gồm Cụm trưởng hoặc Cụm phó làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn có đại diện của bộ phận giúp việc Cụm trưởng. Tùy điều kiện, mỗi Cụm thống nhất thành phần và số lượng đơn vị kiểm tra.
- Nội dung kiểm tra
+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã đăng ký giao ước thi đua.
+ Chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của các
thành viên trong Cụm.
+ Trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện và phát động các phong trào thi đua, chia sẻ cách làm hay, mô hình mới
trong công tác Mặt trận và công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên Cụm.
- Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra
+ Thực hiện kế hoạch, nội dung kiểm tra hằng năm; tổng hợp, báo cáo, đánh
giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Cụm.
+ Báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi tất cả các thành viên trong Cụm.
- Trách nhiệm của thành viên được kiểm tra.
+ Cung cấp các tài liệu phục vụ công tác kiểm tra bao gồm: Báo cáo kết quả
công tác Mặt trận; công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản cụ thể hoạt động thi đua ở thành viên.
+ Giới thiệu những mô hình mới, những điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay về công tác Mặt trận; công tác thi đua, khen thưởng, những kiến nghị, đề xuất.
II. BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Số lượng
1.1. Đối với Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố
- Đối với thi đua thường xuyên hằng năm (Thi đua thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam):
+ Cụm có 5 thành viên: 02 cờ và không quá 2 Bằng khen.
+ Cụm có 6 thành viên: 02 cờ và không quá 3 Bằng khen.
+ Cụm có 7 thành viên: 02 cờ và không quá 4 Bằng khen.
+ Cụm có 8 thành viên: 02 cờ và không quá 4 Bằng khen.
+ Cụm có 9 thành viên: 02 cờ và không quá 5 Bằng khen.
+ Cụm có 10 thành viên: 03 cờ và không quá 5 Bằng khen.
+ Cụm có 11 thành viên: 03 cờ và không quá 6 Bằng khen.
+ Cụm có 12 thành viên: 03 cờ và không quá 6 Bằng khen.
- Đối với thi đua theo đợt: Căn cứ theo Hướng dẫn phát động thi đua chuyên đề.
- Đối với khen thưởng đột xuất: Căn cứ thành tích thực tế; đối chiếu các tiêu
chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành. Các đơn vị suy tôn các tập thể thực sự
xuất sắc, tiêu biểu, được tập thể cụm ghi nhận để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định.
1.2. Đối với Cụm thi đua các Tổ chức thành viên ở Trung ương
Thi đua thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Đối với các Cụm thi đua có dưới 07 đơn vị được đề nghị tặng thưởng 01 cờ và 02 Bằng khen.
- Đối với các Cụm thi đua có từ 07 đơn vị trở lên được đề nghị tặng thưởng 01 cờ  và 03 Bằng khen.
2. Phương thức bình xét thi đua, khen thưởng
- Hằng năm, các thành viên trong Cụm thảo luận, bình xét thi đua, khen thưởng theo Hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quy chế hoạt động của Cụm thi đua.
- Các Cụm thảo luận, lấy ý kiến công khai, dân chủ, tổng hợp kết quả theo Hướng dẫn, Quy chế hoạt động của Cụm thi đua và gửi Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).
- Ban Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp kết quả bình xét của Cụm thi đua và kết quả theo dõi, chấm điểm của các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trên cơ sở đó báo cáo Hội đồng xem xét, quyết định các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Cụm trưởng chủ trì, phối hợp với đơn vị Cụm phó xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho các thành viên trong cụm theo các nội dung của Hướng dẫn này.
2. Các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trách nhiệm theo dõi hoạt động của từng Cụm theo sự phân công của thành viên Hội đồng.
3. Ban Tổ chức - Cán bộ thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nhiệm vụ triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này.
Căn cứ hướng dẫn này các Cụm thi đua xây dựng Quy định, chương trình, nội dung hoạt động của Cụm cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ban Tổ chức - Cán bộ) để tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
	

Nơi nhận:
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT UBTWMTTQVN;
- Ban Thường trực UBTWMTTQVN;
- UBMTTQVN các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức thành viên ở Trung ương;
- Các ban, đơn vị cơ quan UBTWMTTQVN;
- Lưu: VT, Ban TCCB.

	TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)


Nguyễn Thị Thu Hà
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I/ Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương: 
1. Thành phố Hà Nội 
2. Thành phố Hồ Chí Minh
3. Thành phố Hải Phòng 
4. Thành phố Đà Nẵng
5. Thành phố Cần Thơ
II/ Cụm các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng: 
1. Tỉnh Vĩnh Phúc 
2. Tỉnh Bắc Ninh 
3. Tỉnh Hải Dương 
4. Tỉnh Hưng Yên 
5. Tỉnh Quảng Ninh
6. Tỉnh Hà Nam
7. Tỉnh Nam Định
8. Tỉnh Thái Bình 
9. Tỉnh Ninh Bình               
III/ Cụm các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung: 
1. Tỉnh Đăk Lăk
2. Tỉnh Gia Lai
3. Tỉnh Kom Tum
4. Tỉnh Lâm Đồng
5. Tỉnh Đăk Nông    
6. Tỉnh Quảng Nam 
7. Tỉnh Quảng Ngãi 
8. Tỉnh Bình Định 
9. Tỉnh Phú Yên 
10. Tỉnh Khánh Hòa 
[bookmark: _Hlk101190223](Nhập Cụm các tỉnh Tây Nguyên với Cụm các tỉnh Duyên hải miền Trung)      
IV/ Cụm các tỉnh miền Núi Biên giới phía Bắc: 
1. Tỉnh Sơn La 
2. Tỉnh Lai Châu 
3. Tỉnh Điện Biên
4. Tỉnh Lào Cai 
5. Tỉnh Hà Giang
6. Tỉnh Cao Bằng
7. Tỉnh Lạng Sơn
V/ Cụm các tỉnh Trung du và miền Núi phía Bắc: 
1. Tỉnh Hòa Bình 
2. Tỉnh Bắc Kạn
3. Tỉnh Phú Thọ 
4. Tỉnh Bắc Giang 
5. Tỉnh Thái Nguyên 
6. Tỉnh Tuyên Quang
7. Tỉnh Yên Bái
 VI/ Cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ: 
1. Tỉnh Thanh Hoá 
2. Tỉnh Nghệ An 
3. Tỉnh Hà Tĩnh 
4. Tỉnh Quảng Bình 
5. Tỉnh Quảng Trị
6. Tỉnh Thừa Thiên Huế
VII/ Cụm các tỉnh miền Đông Nam Bộ: 
1. Tỉnh Đồng Nai 
2. Tỉnh Bình Dương 
3. Tỉnh Bình Phước 
4. Tỉnh Tây Ninh 
5. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. Tỉnh Bình Thuận 	
7. Tỉnh Ninh Thuận
VIII/ Cụm các tỉnh miền Tây Nam bộ:
1. Tỉnh Tiền Giang 
2. Tỉnh Long An 
3. Tỉnh Bến Tre 
4. Tỉnh Trà Vinh
5. Tỉnh Vĩnh Long
6. Tỉnh Đồng Tháp
7. Tỉnh Hậu Giang 
8. Tỉnh Sóc Trăng 
9. Tỉnh Bạc Liêu
10. Tỉnh Kiên Giang 
11. Tỉnh An Giang
12. Tỉnh Cà Mau
(Nhập Cụm các tỉnh Bắc Sông Hậu với Cụm các tỉnh Nam Sông Hậu)      
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DANH SÁCH
CỤM THI ĐUA CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN Ở TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Hướng dẫn số  100/HD-MTTW-BTT, ngày 29/3/2023 của 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam)

I/ Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp: 
1. Quân đội Nhân dân Việt Nam; 
2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
3. Hội Nông dân Việt Nam; 
4. Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam; 
5. Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 
6. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 
7. Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; 
8. Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam; 
9. Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.
II/ Cụm thi đua các tổ chức xã hội: 
1. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 
2. Hội Người cao tuổi  Việt Nam; 
3. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; 
4. Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; 
5. Hội Truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; 
6. Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam; 
7. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; 
8. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; 
9. Hội Nạn nhân chất độc da cam - Dioxin Việt Nam; 
10. Hội Người mù Việt Nam.
III/ Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế: 
1. Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam; 
2. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
3. Hiệp Hội làng nghề Việt Nam; 
4. Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; 
5. Hội Nghề cá Việt Nam; 
6. Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam;
7. Hội Làm vườn Việt Nam; 
8. Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; 
9. Hiệp Hội doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam. 
IV/ Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật - y tế: 
1. Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam; 
2. Hội Y tế công cộng Việt Nam; 
3. Hội Đông y Việt Nam; 
4. Tổng Hội Y học Việt Nam; 
5. Hội Châm cứu Việt Nam; 
6. Hiệp Hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; 
7. Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; 
8. Liên Đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam.
V/ Cụm thi đua lĩnh vực Giáo dục - Văn hóa xã hội - Đối ngoại – Tôn giáo: 
1. Hội Khuyến học Việt Nam; 
2. Hội Cựu Giáo chức Việt Nam; 
3. Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; 
4. Hội khoa học lịch sử Việt Nam; 
5. Hội Nhà báo Việt Nam; 
6. Hội Xuất bản Việt Nam; 
7. Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài; 
8. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; 
9. Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền bắc); 
10. Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
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